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                                                                                                                       mã trận:

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA CHUYÊN NGHIỆP  - EXIMBANK 2012

	 CLB: 
	Hoàng Anh Gia Lai
	
	CLB:
	Vicem Hải Phòng

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	02
	Trịnh Duy Quang
	
	
	
	
	01
	Đinh Xuân Việt (GK)
	
	
	

	03
	Lê Văn Trương
	
	
	
	
	02
	Hoàng Đình Tùng 
	
	
	

	04
	Đoàn Văn Sakda
	
	
	
	
	03
	Bùi Trọng Nghĩa
	
	
	

	06
	Ng. Trương Minh Hoàng
	
	
	
	
	04
	Từ Hữu Phước
	
	
	

	07
	Nguyễn Thái Dương
	
	
	
	
	05
	Phạm Hữu Tường
	
	
	

	08
	Lê Hoàng Thiên
	
	
	
	
	06
	Nguyễn Minh Châu
	
	
	

	09
	Paulo Ernesto Perreira 
	
	
	
	
	07
	Phan Thanh Phúc 
	
	
	

	10
	Evaldo Goncaves
	
	
	
	
	08
	Đào Xuân Thành
	
	
	

	12
	Nguyễn Quý Sửu
	
	
	
	
	10
	Kavin Elroy Bryan
	
	
	

	15
	Khuất Hữu Long
	
	
	
	
	11
	Andre Diego Fagan 
	
	
	

	16
	Phùng Văn Nhiên
	
	
	
	
	14
	Phạm Hoàng Đức 
	
	
	

	17
	Vũ Anh Tuấn
	
	
	
	
	15
	Đồng Đức Thắng
	
	
	

	18
	Bassey Akpan (GK)
	
	
	
	
	17
	Nguyễn Hữu Hùng 
	
	
	

	19
	Trần Ngọc Bảo
	
	
	
	
	18
	Thiago Dos Santos 
	
	
	

	20
	Trần Minh Thiện
	
	
	
	
	22
	Phạm Xuân Phú 
	
	
	

	21
	Bùi Xuân Hiếu
	
	
	
	
	25
	Đậu Ngọc Tân (GK)
	
	
	

	22
	Đoàn Marcelo
	
	
	
	
	26
	Ram Jack Sinh
	
	
	

	23
	Trần Đức Dương
	
	
	
	
	27
	Đào Văn Tuyến
	
	
	

	24
	Lê Duy Thanh
	
	
	
	
	29
	Nguyễn Văn Nam
	
	
	

	25
	Nguyễn Tuấn Mạnh(GK)
	
	
	
	
	31
	Đinh Tiến Thành
	
	
	

	26
	Bùi Trần Vũ
	
	
	
	
	32
	Vũ Ngọc Thịnh
	
	
	

	27
	Võ Út Cường
	
	
	
	
	33
	Ngô Văn Chiến
	
	
	

	28
	Kiều Thanh Liêm
	
	
	
	
	34
	Ngô Đức Hoà
	
	
	

	29
	Dương Văn Pho
	
	
	
	
	35
	Vũ Văn Hiếu
	
	
	

	30
	Bùi Văn Long
	
	
	
	
	28
	Vũ Thanh Tùng
	
	
	

	31
	Y Thăng Ê Ban
	
	
	
	
	81
	Edmund Ousu Ansah 
	
	
	

	32
	Phạm Thanh Tấn
	
	
	
	
	88
	Nguyễn Văn Ngân 
	
	
	

	35
	Kasule Owen
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Đặng Văn Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Choi Yoon Gyum

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Lê Thụy Hải
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 


	
                                                                                                                       mã trận:

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA CHUYÊN NGHIỆP  - EXIMBANK 2012

	 CLB: 
	Becamex Bình Dương
	
	CLB:
	Kienlongbank K.Giang

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	01
	Đinh Hoàng La (GK)
	
	
	
	
	01
	Trần Quốc Việt (GK)
	
	
	

	02
	Ngô Tuấn Tùng
	
	
	
	
	02
	Danh Phện
	
	
	

	03
	Nguyễn Tấn Công
	
	
	
	
	03
	Rơ Lan Dem
	
	
	

	04
	Trần Chí Công
	
	
	
	
	04
	Lê Ngô Anh Khoa
	
	
	

	05
	Nguyễn Minh Chuyên
	
	
	
	
	05
	Lê Quang Huy
	
	
	

	06
	Nguyễn Vũ Phong
	
	
	
	
	06
	Huỳnh Tấn Đức
	
	
	

	07
	Huỳnh Thanh Tân
	
	
	
	
	07
	Phan Kim Long
	
	
	

	08
	Nguyễn Việt Thắng
	
	
	
	
	08
	Phan Tiến Hoài
	
	
	

	09
	Udo Fortune
	
	
	
	
	09
	Trần Đoàn Khoa Thanh
	
	
	

	10
	Kubheka Philani 
	
	
	
	
	10
	Trần Văn Cường
	
	
	

	11
	Nguyễn Anh Đức
	
	
	
	
	11
	Friday Ibeji
	
	
	

	12
	Nguyễn Công Huy
	
	
	
	
	12
	Lương Minh Trung
	
	
	

	14
	Nguyễn Hữu Thắng
	
	
	
	
	13
	Phan Viết Đàn
	
	
	

	15
	Nguyễn Hoàng Helio
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Ngọc Anh Thoại
	
	
	

	17
	Nguyễn Vũ Ân
	
	
	
	
	15
	Đặng Quang Minh
	
	
	

	18
	Nguyễn Tăng Tuấn
	
	
	
	
	16
	Trần Thanh Sơn
	
	
	

	19
	Trương Huỳnh Phú
	
	
	
	
	17
	Phạm Đặng Duy An
	
	
	

	20
	Huỳnh Quang Thanh
	
	
	
	
	18
	Hoàng Ngọc Linh
	
	
	

	22
	Phùng Công Minh
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Vũ Dương
	
	
	

	25
	Lâm Ấn Độ (GK)
	
	
	
	
	20
	Huỳnh Hải Thịnh
	
	
	

	26
	Nguyễn Trung Sơn
	
	
	
	
	21
	Trương Hoàng Vũ
	
	
	

	27
	Trịnh Quang Vinh
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Văn Tuân
	
	
	

	28
	Huỳnh Hữu Đạo
	
	
	
	
	23
	Trịnh Hoài Nam
	
	
	

	30
	Nguyễn Trọng Giáp
	
	
	
	
	24
	Nguyễn Văn Phong
	
	
	

	38
	Phạm Minh Đức
	
	
	
	
	25
	Lê Văn Hưng (GK)
	
	
	

	79
	Brian Umony
	
	
	
	
	26
	Joseph Hendrich
	
	
	

	83
	Danny Van Bakel
	
	
	
	
	27
	Nguyễn Hằng Tcheuko 
	
	
	

	98
	Đặng Đình Đức (GK)
	
	
	
	
	29
	Trần Kiên
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	30
	Oseni Bolaji
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	68
	Akindele Abraham
	
	
	

	HLV trưởng: Đăng Trần Chỉnh

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Lại Hồng Vân
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 

	
                                                                                                                       mã trận:

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA CHUYÊN NGHIỆP  - EXIMBANK 2012

	 CLB: 
	Sông Lam Nghệ An
	
	CLB:
	Thanh Hóa

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	01
	Nguyễn Viết Nam
	
	
	
	
	01
	Tô Vĩnh Lợi
	
	
	

	02
	Âu Văn Hoàn
	
	
	
	
	02
	Nguyễn Văn Phú
	
	
	

	03
	Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	
	
	03
	Nguyễn Thế Dương
	
	
	

	04
	Lê Thế Cường
	
	
	
	
	04
	Lê Xuân Anh
	
	
	

	05
	Hồ Ngọc Luận
	
	
	
	
	05
	Mai Xuân Hợp
	
	
	

	07
	Hector Hughtun Kerin 
	
	
	
	
	06
	Lê Văn Sáu
	
	
	

	08
	Ngô Hoàng Thịnh
	
	
	
	
	08
	Nguyễn Rogers
	
	
	

	09
	Nguyễn Trọng Hoàng
	
	
	
	
	09
	Dasilva Ramos Gilmar
	
	
	

	10
	Phạm Văn Quyến
	
	
	
	
	10
	Lê Văn Thắng
	
	
	

	11
	Nguyễn Ngọc Anh
	
	
	
	
	11
	Đỗ Trọng Hải
	
	
	

	12
	Lê Hoàng Phát Thierry
	
	
	
	
	13
	Khổng Thanh Tú
	
	
	

	14
	Trần Tuấn Anh
	
	
	
	
	14
	Trịnh Phong Thu
	
	
	

	15
	Hồ Khắc Ngọc
	
	
	
	
	15
	Vũ Thành Luân
	
	
	

	16
	Trần Đình Đồng
	
	
	
	
	17
	Hoàng Tuấn Anh
	
	
	

	17
	Nguyễn Quang Tình
	
	
	
	
	18
	Ngô Anh Tuấn
	
	
	

	18
	Nguyễn Cửu Phú
	
	
	
	
	19
	Lê Quốc Phương
	
	
	


	19
	Trần Sơn Hà
	
	
	
	
	21
	Ngô Việt Anh
	
	
	

	20
	Phan. D.T. Thành Đạt
	
	
	
	
	23
	Lê Đức Tuấn
	
	
	

	21
	Nguyễn Hồng Việt
	
	
	
	
	24
	Lê Bật Hiếu
	
	
	

	22
	Hoàng Văn Bình
	
	
	
	
	25
	Lương Bá Sơn
	
	
	

	23
	Dieng Cheikh Abass
	
	
	
	
	27
	Triệu Quang Trung
	
	
	

	24
	Quế Ngọc Mạnh
	
	
	
	
	28
	Nguyễn Văn Hiển
	
	
	

	25
	Phạm Đức Anh
	
	
	
	
	29
	Nguyễn Vũ Hoàng Dương
	
	
	

	26
	Nguyễn Đức Thắng
	
	
	
	
	32
	Nguyễn Huy Cường
	
	
	

	27
	Trần Nguyên Mạnh
	
	
	
	
	35
	Nguyễn Hoàng Lan
	
	
	

	28
	Trần Phi Sơn
	
	
	
	
	36
	Lemessa Fikru Teferra
	
	
	

	29
	Nguyễn Lâm Tấn
	
	
	
	
	37
	Micheal Andrew
	
	
	

	30
	Trần Đình Hoàng
	
	
	
	
	80
	Sunday Emmanuel
	
	
	

	36
	Winchester Shahdon 
	
	
	
	
	83
	Lê Quốc Vượng
	
	
	

	88
	Bebbe Gustave Anicet
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Nguyễn Hữu Thắng

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Triệu Quang Hà
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên       

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 


	
                                                                                                                       mã trận:

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA CHUYÊN NGHIỆP  - EXIMBANK 2012

	 CLB: 
	Navibank Sài Gòn
	
	CLB:
	CLB bóng đá Sài Gòn

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	01
	Nguyễn Thế Anh (GK)
	
	
	
	
	01
	Bùi Tấn Trường (GK)
	
	
	

	02
	Nguyễn Hoàng Vương
	
	
	
	
	02
	Hoàng Trọng Phú
	
	
	

	04
	Đoàn Văn Nirut
	
	
	
	
	03
	Lê Phước Tứ
	
	
	

	05
	Ng. Thành Long Giang
	
	
	
	
	04
	Nguyễn Quốc Thanh
	
	
	

	06
	Nguyễn Duy Khanh
	
	
	
	
	05
	Lê Hải Anh
	
	
	

	07
	Nguyễn Văn Khải
	
	
	
	
	06
	Đặng Văn Robert
	
	
	

	08
	Edison Fonseca
	
	
	
	
	07
	Kesley Huỳnh Alves
	
	
	

	09
	Đặng Khánh Lâm
	
	
	
	
	08
	Hồ Ngọc Huy
	
	
	

	10
	Phan Văn Tài Em
	
	
	
	
	09
	Antonio Carlos 
	
	
	

	11
	Đoàn Việt Cường
	
	
	
	
	10
	Oloya Moses
	
	
	

	12
	Nguyễn Cao Thiện
	
	
	
	
	11
	Đặng Ngọc Tùng
	
	
	

	13
	Nguyễn Quang Hải
	
	
	
	
	12
	Trần Văn Tuấn
	
	
	

	14
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	
	
	13
	Nguyễn Minh Nhựt (GK)
	
	
	

	15
	Lê Quang Long
	
	
	
	
	14
	Lư Võ Như Quang
	
	
	

	16
	Bossou Vincent
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Rogerio
	
	
	

	17
	Lương Văn Được Em
	
	
	
	
	17
	Trần Trọng Bình
	
	
	

	18
	Nguyễn Minh Triết
	
	
	
	
	18
	Lê Sỹ Mạnh
	
	
	

	19
	Nguyễn Văn Nghĩa
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Minh Đức
	
	
	

	20
	Ekpe Aniekan Okon
	
	
	
	
	20
	Trương Đình Luật
	
	
	

	21
	Ricardo Alves 
	
	
	
	
	21
	Nsi Amougou Jose
	
	
	

	22
	Cao Quang Hướng
	
	
	
	
	22
	Lê Tostao
	
	
	

	23
	Đinh Vũ Hàn Phong
	
	
	
	
	23
	Vũ Văn Thông
	
	
	

	24
	Huỳnh Đức Nghĩa
	
	
	
	
	24
	Huỳnh Phúc Hiệp
	
	
	

	25
	Ng. Huỳnh Quốc Cường
	
	
	
	
	26
	Lưu Ngọc Hùng
	
	
	

	26
	Phan Văn Santos (GK)
	
	
	
	
	27
	Kizito Geofrey
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	98
	Lưu Viễn Phương
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Phạm Công Lộc

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Lư Đình Tuấn
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 

	
                                                                                                                       mã trận:

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA CHUYÊN NGHIỆP  - EXIMBANK 2012

	 CLB: 
	CLB bóng đá Hà Nội
	
	CLB:
	Hà Nội T&T

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	01
	Nguyễn Văn Hưng (GK)
	
	
	
	
	01
	Dương Hồng Sơn (GK)
	
	
	

	02
	Nguyễn Xuân Luân
	
	
	
	
	04
	Lê Văn Lâm
	
	
	

	03
	Phan Thanh Vân
	
	
	
	
	05
	Cristiano Rocha Roland
	
	
	

	06
	Nguyễn Quốc Hiền
	
	
	
	
	06
	Bùi Văn Hiếu
	
	
	

	07
	Đinh Thanh Trung
	
	
	
	
	07
	Võ Duy Nam
	
	
	

	08
	Trần Trọng Lộc
	
	
	
	
	08
	Cao Sỹ Cường
	
	
	

	09
	Lê Công Vinh
	
	
	
	
	10
	Nguyễn Văn Quyết
	
	
	

	10
	Anjembe Timothy
	
	
	
	
	11
	Attram Kwame
	
	
	

	11
	Phạm Thành Lương
	
	
	
	
	13
	Nguyễn Tiến Dũng
	
	
	

	13
	Nguyễn Văn Vinh
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Hồng Tiến
	
	
	

	14
	Ngô Đức Thắng
	
	
	
	
	16
	Phạm Ngọc Tú (GK)
	
	
	

	16
	Nguyễn Xuân Thành
	
	
	
	
	17
	Lê Hồng Minh
	
	
	

	17
	Nguyễn Hồng Nam
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Xuân Tú
	
	
	

	18
	Yves Simplice Mboussi
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Hải An
	
	
	

	19
	Nguyễn Đại Đồng
	
	
	
	
	20
	Gonzalo Marronkle
	
	
	

	20
	Nguyễn Hải Nam
	
	
	
	
	21
	Nguyễn Ngọc Duy
	
	
	

	21
	Trần Công Danh
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Quốc Long
	
	
	

	22
	Brewah Aluspah
	
	
	
	
	24
	Trần Văn Tâm
	
	
	

	24
	Ezeocha O. Ambrose
	
	
	
	
	25
	Phạm Văn Thuần
	
	
	

	25
	Trần Đức Cường (GK)
	
	
	
	
	26
	Nguyễn Xuân Dương
	
	
	

	27
	Chu Ngọc Anh
	
	
	
	
	27
	Trần Đức Trung
	
	
	

	28
	Trần Đình Hưng
	
	
	
	
	30
	Nguyễn Văn Công
	
	
	

	30
	Phạm Hải Nam
	
	
	
	
	37
	Nguyễn Xuân Hùng
	
	
	

	34
	Nguyễn Công Minh
	
	
	
	
	39
	Samson Kayode Olaleye
	
	
	

	55
	Nguyễn Việt Anh
	
	
	
	
	55
	Nguyễn Văn Biển
	
	
	

	66
	Ng.Johnny Ngọc Anh
	
	
	
	
	80
	Thạch Bảo Khanh
	
	
	

	91
	Nguyễn Minh Phong(GK)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Nguyễn Thành Vinh

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Phan Thanh Hùng
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 

	
                                                                                                                       mã trận:

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA CHUYÊN NGHIỆP  - EXIMBANK 2012

	 CLB: 
	XM The Vissai Ninh Bình
	
	CLB:
	TĐCS Đồng Tháp

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	01
	Bùi Quang Huy (GK)
	
	
	
	
	01
	Trần Bửu Ngọc (GK)
	
	
	

	02
	Hoàng Vissai
	
	
	
	
	02
	Dương Thanh Hào
	
	
	

	03
	Khương Quốc Tuấn
	
	
	
	
	03
	Trần Trọng Thứ
	
	
	

	04
	Trần Thanh Tùng
	
	
	
	
	04
	Nguyễn Duy Quang
	
	
	

	06
	Lê Ngọc Lung
	
	
	
	
	05
	Nguyễn Sỹ Thanh
	
	
	

	07
	Mai Tiến Thành
	
	
	
	
	06
	Nguyễn Hoàng Hà
	
	
	

	08
	Ibrahim Abdul Razak
	
	
	
	
	08
	Nguyễn Tuấn Đạt
	
	
	

	09
	Hoàng Danh Ngọc
	
	
	
	
	09
	Hoàng Công Thuận
	
	
	

	10
	Gustavo Dourado
	
	
	
	
	11
	Nguyễn Văn Mộc
	
	
	

	11
	Rodrigo Mota Farias
	
	
	
	
	12
	Phan Ngọc Thạch  
	
	
	

	15
	Nguyễn Minh Tùng
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Văn Hậu
	
	
	

	16
	Nguyễn Đức Huy
	
	
	
	
	15
	Trương Văn Hùng
	
	
	

	17
	Lê Xuân Hợp
	
	
	
	
	16
	Nguyễn Thanh Thắng (GK)
	
	
	

	18
	Đặng Văn Thành
	
	
	
	
	17
	Huỳnh Thiện Nhân
	
	
	

	19
	Trương Công Thảo
	
	
	
	
	18
	Hoàng Hải Dương
	
	
	

	20
	Lê Quang Hùng
	
	
	
	
	19
	Trần Minh Lợi
	
	
	

	21
	Trần Mạnh Dũng
	
	
	
	
	20
	Nguyễn Văn Quí
	
	
	

	22
	Sanogo Moussa
	
	
	
	
	21
	Felix Gbenge Ajala
	
	
	

	23
	Bùi Văn Hà
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Thanh Hiền
	
	
	

	24
	Lê Văn Duyệt
	
	
	
	
	23
	Nguyễn Hải Anh
	
	
	

	25
	Nguyễn Mạnh Dũng (GK)
	
	
	
	
	25
	Lê Văn Tưởng (GK)
	
	
	

	26
	Nguyễn Gia Từ
	
	
	
	
	27
	Sunday Chibuike Ibeji
	
	
	

	28
	Đinh Hoàng Max
	
	
	
	
	28
	Sydney Plaatjies
	
	
	

	29
	Châu Phong Hoà
	
	
	
	
	45
	Hodges Devon Derron
	
	
	

	32
	Nguyễn Hữu Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Thái Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Vũ Như Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Hà Hoàng Đảm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Nguyễn Văn Sỹ

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Trang Văn Thành
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 

	
                                                                                                                       mã trận:

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA CHUYÊN NGHIỆP  - EXIMBANK 2012

	 CLB: 
	SHB Đà Nẵng
	
	CLB:
	Khatoco Khánh Hòa

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Sè 

¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K
	
	Sè

 ¸o
	Hä tªn
	T§
	DB
	K

	01
	Phạm Văn Thạch (GK)
	
	
	
	
	01
	Võ Văn Hạnh (GK)
	
	
	

	02
	Cao Cường
	
	
	
	
	02
	Trần Tấn Đạt
	
	
	

	03
	Võ Thái San
	
	
	
	
	04
	Trần Văn Học
	
	
	

	05
	Võ Hoàng Quãng
	
	
	
	
	05
	Lê Thanh Phương
	
	
	

	06
	Châu Lê Phước Vĩnh
	
	
	
	
	06
	Bùi Sỹ Duy
	
	
	

	07
	Nguyễn Minh Phương
	
	
	
	
	07
	Nguyễn Đình Việt
	
	
	

	08
	Klechkaroski Nicolche
	
	
	
	
	08
	Phạm Hữu Phát
	
	
	

	09
	Nguyễn Ngọc Thanh
	
	
	
	
	09
	Hồ Văn Thuận
	
	
	

	11
	Alexander Prent
	
	
	
	
	11
	Lê Hữu Chương
	
	
	

	12
	Lê Quang Cường
	
	
	
	
	12
	Lê Tấn Tài
	
	
	

	13
	Nguyễn Thanh Bình(GK)
	
	
	
	
	14
	Hoàng Ngọc Hùng
	
	
	

	14
	Phạm Nguyên Sa
	
	
	
	
	15
	Đào Văn Phong
	
	
	

	15
	Trần Hải Lâm
	
	
	
	
	16
	Nguyễn Mạnh Tú
	
	
	

	16
	Nguyễn Văn Hoà
	
	
	
	
	17
	Jose Pereira Andrare
	
	
	

	17
	Dương Văn An
	
	
	
	
	18
	Issifu Ansah
	
	
	

	19
	Phan Thanh Hưng
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Thanh Hùng
	
	
	

	20
	Krisztian Timar
	
	
	
	
	20
	Nguyễn Ngọc Điểu
	
	
	

	21
	Phan Duy Lam
	
	
	
	
	21
	Trần Thanh Tuấn
	
	
	

	22
	Đoàn Hùng Sơn
	
	
	
	
	22
	Lê Văn Tân
	
	
	

	24
	Nguyễn Thành Trung
	
	
	
	
	24
	Ng. Đông Phương Thọ
	
	
	

	25
	Trần Minh Phương
	
	
	
	
	26
	Danh Hoàng Tuấn (GK)
	
	
	

	26
	Nguyễn Cảnh Lâm
	
	
	
	
	27
	Trần Duy Quang
	
	
	

	27
	Merlo Sebastian Gaston
	
	
	
	
	28
	Justice Majabvi
	
	
	

	32
	Huỳnh Quốc Anh
	
	
	
	
	30
	Trịnh Thái Nguyên
	
	
	

	39
	Nguyễn Ngọc Nguyên
	
	
	
	
	31
	Agostinho de Oliveira
	
	
	

	79
	Nguyễn Tấn Điền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Lê Huỳnh Đức

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Hoàng Anh Tuấn
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 








































































































